


 

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ 

175A, Phùng Hưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Hotline: 0789 41 41 41. 

Website: www.tranphucable-ecotp.vn 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

***** 

 

 

Lời giới thiệu 

Công ty cổ phần ĐẦU TƯ CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ có trụ sở tại số 175A phố Phùng 

Hưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Chi nhánh công ty và nhà máy sản xuất tại 

Lô A2, khu công nghiệp Phúc Điền, huyện Cẩm Giảng, tỉnh Hải Dương. 

 

Đôi Nét Về Chúng Tôi  

Với quy mô nhà máy trị giá trên 250 tỷ đồng bao gồm đầy đủ các máy móc, thiết 

bị hiện đại liên hoàn từ khâu Đúc cán đồng, cán kéo, bện, bọc PVC/XLPE… được 

nhập khẩu từ Đức, Italia, Phần Lan, Hàn Quốc… Công ty chúng tôi đã cho ra đời các loại 

dây và cáp điện chất lượng cao nhằm đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe nhất của thị trường 

dân dụng cũng như các đòi hỏi nghiêm ngặt từ các dự án của EVN, các dự án xây dựng 

khu công nghiệp và các dự án xây dưng khu đô thị. 

Thêm vào đó, Với nguồn nguyên liệu được nhập khẩu như đồng tấm Cathode hàm lượng 

tinh khiết 99.99%, cùng đội ngũ công nhận lành nghề, kỹ sư và bộ máy quản lý có kinh 

nghiệm trên 30 năm trong việc sản xuất kinh doanh dây và cáp điện. Chúng tôi tin tưởng 

tuyệt đối rằng, sản phân dây và cáp điện của chúng tôi luôn làm hài lòng mọi khách hàng 

khó tính nhất. 

Với tôn chỉ của ban lãnh đạo là: Sản xuất ra các sản phẩm tốt nhất về chất lượng nhưng 

phải thân thiện với môi trường, có trách nhiệm với xã hội và hệ sinh thái. Năm 2019 được 

sự đồng ý của các cổ đông, Ban lãnh đạo công ty CP đầu tư cơ điện Trần Phú đã quyết 

định đầu tư thêm hơn 100 tỷ đồng để cung cấp ra thị trường dòng sản phẩm dây và cáp 

điện dân dụng cao cấp mang nhãn hiệu EcoTP phục vụ hoàn hảo cho sự phát triển bền 

vững của xã hội 

Trần Phú – EcoTP sẽ là chìa khóa cho sự AN TOÀN – THÂN THIỆN – HIỆU QUẢ 

VÀ THÀNH CÔNG cho mọi đường dây, mọi công trình, mọi ngôi nhà trên mọi miền của 

đất nước. 
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CÁC DÒNG SẢN PHẨM

Ưu điểm nổi bật

Quy trình công nghệ

Dây đồng
Tổng quan

Cáp điện hạ thế / Cáp điện chống cháy

Dây điện dân dụng / Dây điện chống cháy

Cáp đồng trục

Cáp mạng LAN

Cáp âm thanh

Cáp điều khiển



GIỚI THIỆU CHUNG

Với quy mô nhà máy trị giá trên 250 tỷ 
đồng bao gồm đầy đủ các máy móc, thiết 
bị hiện đại liên hoàn từ khâu Đúc cán 
đồng, cán kéo, bện, bọc PVC/XLPE… 
được nhập khẩu từ Đức, Italia, Phần Lan, 
Hàn Quốc… Công ty chúng tôi đã cho ra 
đời các loại dây và cáp điện chất lượng 
cao nhằm đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe 
nhất của thị trường dân dụng cũng như 
các đòi hỏi nghiêm ngặt từ các dự án 
của EVN, các dự án xây dựng khu công 
nghiệp và các dự án xây dưng khu đô thị.

Thêm vào đó, Với nguồn nguyên liệu 
được nhập khẩu như đồng tấm Cathode 
hàm lượng tinh khiết 99.99%, cùng đội 
ngũ công nhận lành nghề, kỹ sư và bộ 
máy quản lý có kinh nghiệm trên 30 
năm trong việc sản xuất kinh doanh dây 
và cáp điện. Chúng tôi tin tưởng tuyệt 
đối rằng, sản phân dây và cáp điện của 
chúng tôi luôn làm hài lòng mọi khách 
hàng khó tính nhất.

Với tôn chỉ của ban lãnh đạo là: Sản xuất 
ra các sản phẩm tốt nhất về chất lượng 
nhưng phải thân thiện với môi trường, 
có trách nhiệm với xã hội và hệ sinh thái. 
Năm 2019 được sự đồng ý của các cổ 
đông, Ban lãnh đạo công ty CP đầu tư 
cơ điện Trần Phú đã quyết định đầu tư 
thêm hơn 100 tỷ đồng để cung cấp ra thị 
trường dòng sản phẩm dây và cáp điện 
dân dụng cao cấp mang nhãn hiệu EcoTP 
phục vụ hoàn hảo cho sự phát triển bền 
vững của xã hội.

Trần Phú – EcoTP sẽ là chìa khóa cho sự 
AN TOÀN – THÂN THIỆN – HIỆU QUẢ VÀ 
THÀNH CÔNG cho mọi đường dây, mọi 
công trình, mọi ngôi nhà trên mọi miền 
của đất nước.

DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TRẦN PHÚ ECOTP

Hotline: +84 789 41 41 41  
Fax: +84 243 987 82 56                  
Email: tranphucable.ecotp@gmail.com

Địa chỉ: 175A Phùng Hưng, Q. Hoàn 
Kiếm, TP. Hà Nội

Nhà máy Dây & Cáp tại Hải Dương: Lô 
A2, KCN Phúc Điền, H.Cẩm Giàng, T. Hải 
Dương

Dây & cáp điện TRẦN PHÚ EcoTP
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Nguồn nguyên liệu đầu vào được lựa 
chọn và nhập khẩu từ những nhà cung 
cấp danh tiếng với chất lượng quốc tế.

• Đồng nguyên chất Cu 99,99% chất 
lượng hạng A, nhập khẩu Australia, 
Korea, …

• Nhựa XLPE/PVC Korea 

Sản phẩm được sản xuất trên dây 
chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến 
nhất từ Châu Âu, với hệ thống quản lý 
chất lượng ISO 9001-2015.

Sản phẩm có chất lượng hàng đầu Việt 
Nam được đảm bảo sản xuất theo đúng 
quy cách và tiêu chuẩn kỹ thuật của Việt 
Nam và Quốc tế. Dây và Cáp có độ bền, 
tuổi thọ cao, suy hao thấp, có độ bóng 
cao, và không bị oxy hóa. 

ƯU ĐIỂM
NỔI BẬT

01. GIỚI THIỆU CHUNG

Dây & cáp điện TRẦN PHÚ EcoTP
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Dây chuyền kéo trung Dây chuyền kéo đa 
đườngDây chuyền kéo đai

Dây chuyền bện 
ITALIA

Dây chuyền bọc
cách điện

Dây chuyền ghép pha

Dây chuyền bọc vỏ

Dây chuyền in

Dây chuyền 
đánh cuộn

Dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên 
tiến nhất từ Châu Âu, với hệ thống quản 
lý chất lượng ISO 9001-2015

QUY TRÌNH
CÔNG NGHỆ

01. GIỚI THIỆU CHUNG

Dây chuyền đúc đồng 
UPCAST Phần Lan
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Cung cấp 6 dòng sản phẩm chính:

01. Dây đồng tròn kỹ thuật điện

02. Dây cáp điện hạ thế / 

Low Voltage Power cable

03. Cáp điều khiển / Control cable

04. Cáp âm thanh / Audio cable

05. Cáp đồng trục / Coaxial cable

06. Cáp mạng LAN / LAN cable

TỔNG QUAN

02. CÁC DÒNG SẢN PHẨM

Dây & cáp điện TRẦN PHÚ EcoTPDây & cáp điện TRẦN PHÚ EcoTP



0301

04

05

06

02

CÁP ĐIỀU KHIỂN 
Control cable

DÂY ĐỒNG TRÒN 
KỸ THUẬT ĐIỆN

CÁP ÂM THANH
Audio cable

CÁP ĐỒNG TRỤC
Coaxial cable

CÁP MẠNG LAN
LAN cable

DÂY CÁP ĐIỆN HẠ THẾ
Low Voltage Power cable

Dây & cáp điện TRẦN PHÚ EcoTP
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Đường kính danh định 

Đường kính danh định (mm)

Suất kéo đứt MPA

(kg/mm²) không nhỏ hơn

Điện trở (Ωmm²/m)

Độ giãn dài tương đối 

(%)   

CM

2.0; 2.51 và 3.00

Đến 1.00

> 2.5

3.53 và 4.00

Trên 1.00 đến 2.44

440 (44)

0.01724

0.01724

0.01724

430 (43)

1.5

1.5

*Quy về 1mm² mặt cắt và 1m chiều dài ở 20°C

ĐIỆN TRỞ MỘT CHIỀU

ĐẶC TÍNH CƠ LÝ

Công ty Cổ phần Đầu tư Cơ điện Trần Phú  
là nhà sản xuất, cung cấp đồng nguyên 
liệu uy tín lớn tại Việt Nam.
Các sản phẩm dây đồng Trường Phú 
gồm có: 

• Đồng cathode nhập khẩu 99,99%
• Dây đồng kéo
• Lõi dây đồng bện các loại

DÂY ĐỒNG

CÁC DÒNG SẢN PHẨM02.

Dây & cáp điện TRẦN PHÚ EcoTP
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STT Cu/PVC  300/500V 450/750V
Dây đơn mềm

Cu/PVC 450/750V
Dây đơn cứng

Cu/PVC/PVC 300/300V 300/500V
Dây dẹt đôi mềm

CU/PVC 300/300V

Dây súp dính cách

01

02

03

04

05

06

07

1 x 1,5 sqmm 1 x 0,75 sqmm

1 x 1,0 sqmm1 x 2,5 sqmm

1 x 4,0 sqmm 1 x 1,5 sqmm

1 x 6,0 sqmm

1 x 10 sqmm

1 x 2,5 sqmm

1 x 4,0 sqmm

1 x 6,0 sqmm

1 x 10 sqmm

2 x 0,75 sqmm

2 x 0,5 sqmm

2 x 1,0 sqmm

2 x 1,5 sqmm

2 x 2,5 sqmm

2 x 4,0 sqmm

2 x 6,0 sqmm

2 x 0,3 sqmm

2 x 0,5 sqmm

2 x 0,75 sqmm

DANH MỤC SẢN PHẨM DÂY ĐIỆN

Dây đơn mềm Dây đôi dẹt mềm Dây đơn cứng

Loại 0,75 spmm; 1,0 
spmm TCVN 6610-
3:2000 –  6610 TCVN 06 
(đối với dây đơn mềm)

Loại 1,5 – 6,0 spmm
TCVN 6610-3:2000 – 
6610 TCVN 02

Loại 2 x 0,5 spmm
TCVN 6610 - 5:2000 - 

6610 TCVN 52

Loại 0,75 - 6 spmm TCVN 
6610 - 5:2000 - 6610 

TCVN 53

Loại 1,5 - 10 sqmm
TCVN 6610 - 3:2600 - 

6610 TCVN 01

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

DÂY ĐIỆN 
DÂN DỤNG

DÂY ĐIỆN 
CHỐNG CHÁY

CÁC DÒNG SẢN PHẨM02.

Nguyên vật liệu:

• Ruột dẫn mềm Class 5,  Đồng nguyên 
chất nhập khẩu hạng A CU 99,99% 
PVC Korea, PVC - FR Korea          

14



Dây đơn mềm 
CU/PVC CU99,99% PVC Korea      

Dây đơn cứng
CU/PVC CU99,99% VPC Korea      

STT Chủng loại

(sqmm) 

Kết cấu ruột dẫn Class 5

(Số sợi/mm)

Kết cấu ruột dẫn Class 2

(Số sợi/mm)

Chủng loại (sqmm)

Chủng loại (sqmm)

PVC Cách điện (mm)

PVC Cách điện (mm)

1,0

1,5

0,75

0,6

0,7

0,6

0,5

0,6

0,6

0,3

0,6

1,5

2,5

0,7

0,8

0,75

0,6

0,8

1,0

0,6

0,8

0,5

0,6

1,5

0,7

0,8

2,5

0,8

1,0

0,75

0,6

4,0

0,8

1,1

6,0

0,8

1,2

2,5

4,0

0,8

0,8

4,0

6,0

0,8

0,8

6,0

10

10

0,8

1,0

1,0

01

02

03

04

05

06

07

08

09

0,3 sqmm

0,5 sqmm

0,75 sqmm

1,0 sqmm

1,5 sqmm

2,5 sqmm

4,0 sqmm

6,0 sqmm

10 sqmm

32/0,2

7/0,52

9/0,2

30/0,25

7/0,67

16/0,2

50/0,25

7/0,85

24/0,2

80/0,25

7/1,04 

7/1,35 

120/0,25

200/0,25

CHIỀU DẦY PVC

CẤU TRÚC

Dây đôi dẹt mềm CU/PVC/PVC   
CU99,99% PVC Korea      

Dây súp dính cách CU/PVC   
CU99,99% PVC Korea         

Chủng loại (sqmm)

Chủng loại (sqmm)

PVC Cách điện (mm)

PVC Cách điện

PVC bọc vỏ (mm)

Dây & cáp điện TRẦN PHÚ EcoTP
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(CU/XLPE/PVC, CU 99,99%, 
PVC KOREA, TCVN 5935, 0,6/1KV)

Nguyên vật liệu:
Lõi bện có nén Class 2,  Đồng nguyên 
chất nhập khẩu hạng A CU 99,99% 
XLPE, PVC và các vật tư phụ khác Korea

Tiêu chuẩn áp dụng:
TCVN 5935-1:2013

Kết cấu Ruột dẫn

CẤU TRÚC RUỘT ĐỒNG DẪN ĐIỆN: RUỘT ĐỒNG BỆN CLASS 2 CU 99,99%   

Chủng loại (sqmm)

Kết cấu

35

35

1,8

185

185

95

95

400

400

50

50

1,8

240

240

16

16

0,7 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 2,0

1,8

120

120

6,0

6,0

0,7

1,8

10

10

0,7

1,8

70

70

1,88 1,95 2,1 2,2 2,3 2,6 2,8 2,95

300

300

25

25

1,8

150

150

2,5

2,5

0,7

1,8

4,0

4,0

0,7

1,8

7/0,67 7/0,85 7/1,04 7/1,35 7/1,71 7/2,13 7/2,51 7/3,02 19/2,13 19/2,51 19/2,8 19/3,15 37/2,8637/2,51 61/2,51 61/2,86

CÁP TREO 

CÁC DÒNG SẢN PHẨM

CÁP ĐIỆN HẠ THẾ / CÁP ĐIỆN CHỐNG CHÁY

02.

Cáp Cu/PVC 1 Lõi

Cáp Cu/XLPE/PVC 1 Lõi

Cáp Cu/XLPE/PVC 2 Lõi

CHIỀU DẦY XLPE CÁCH ĐIỆN VÀ PVC BỌC VỎ: 

Chủng loại (sqmm)

Chủng loại (sqmm)

Chủng loại (sqmm)

PVC

XLPE

XLPE

PVC

PVC

10

10

1,0

0,7

1,4

1,6

1,1

70

70

1,4

1,1

1,43 1,49 1,54 1,61 1,68 1,76 1,85 1,96

2,4

1,8

2,6

2,0

240

240

120

120

16

16

1,0

0,7

1,4

1,6

1,2

95

95

300

300

35

35

1,2

0,9

1,4

2,0

1,6

150

150

25

25

1,2

0,9

1,4

1,8

1,4

400

400

50

50

1,4

1,0

1,4

2,2

1,7

185

185

Cáp Cu/XLPE/PVC 3 Lõi Pha + 1 Lõi Trung tính

CHIỀU DẦY XLPE CÁCH ĐIỆN VÀ PVC BỌC VỎ 

Chủng loại
(sqmm)

50

2,0 2,17 2,17 2,31 2,31 2,46 2,46 2,64 2,64 2,82 2,82 2,82 3,0 3,0 3,0 3,27 3,27 3,27

35

120

95

95

50

185

95

185

120

185

150

240

120

240

150

240

185

300

150

300

185

300

240

70

35

150

95

25

1,8

16

95

75

10

1,8

6,0

16

1,8

10

70

50

150

120

35

1,8

25

50

1,86

25

120

70

4,0

1,8

2,5

0.7/
0.7

0.7/
0.7

0.7/
0.7

0.7/
0.7

0.9/
0.7

0.9/
0.9

1.0/
0.9

1.0/
0.9

1.1/
0.9

1.1/
1.0

1.1/
1.0

1.1/
1.1

1.2/
1.1

1.2/
1.1

1.4/
1.1

1.4/
1.2

1.6/
1.1

1.6/
1.2

1.6/
1.4

1.7/
1.2

1.7/
1.4

1.7/
1.6

1.8/
1.4

1.8/
1.6

1.8/
1.7

Pha

TT

6,0

1,8

4,0

XLPE

PVC

Cáp Cu/XLPE/PVC 4 lõi

Chủng loại (sqmm)

XLPE
PVC

35 18595 40050 24016 1206,0 10 70 30025 1502,5 4,0

0,7

1,8

0,7

1,8

0,7

1,8

0,7

1,8

0,7

1,8

0,9

1,8

0,9

1,8

1,0

2,0

1,1

2,1

1,1

2,3

1,2

2,4

1,4

2,6

1,7

3,0

1,6

2,8

1,8

3,2

2,0

3,5

CÁP CHỐNG CHÁY
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STT CU/PVC (450/750V)

CÁP 1 LÕI CÁP 1 LÕI CÁP 2 LÕI CÁP 3 PHA
+1 LÕI TRUNG TÍNH

CÁP 4 LÕI

CU/XLPE/PVC (0,6/1KV)

17

16

15

14

18

19

20

21

22

23

24

25

01

02

03

04

05

06

07

08

09

11

12

13

10

1 x 10 sqmm

1 x 16 sqmm

1 x 25 sqmm

1 x 35 sqmm

1 x 50 sqmm

1 x 70 sqmm

1 x 95 sqmm

1 x 120 sqmm

1 x 150 sqmm

1 x 240 sqmm

1 x 300 sqmm

1 x 400 sqmm

1 x 185 sqmm

1 x 10 sqmm

1 x 16 sqmm

1 x 25 sqmm

1 x 35 sqmm

1 x 50 sqmm

1 x 70 sqmm

1 x 95 sqmm

1 x 120 sqmm

1 x 150 sqmm

1 x 240 sqmm

1 x 300 sqmm

1 x 400 sqmm

1 x 185 sqmm

2 x 2,5 sqmm

2 x 4,0 sqmm 

2 x 6 sqmm 

2 x 10 sqmm

2 x 16 sqmm

2 x 25 sqmm

4 x 2,5 sqmm

4 x 240 sqmm

4 x 300 sqmm

4 x 400 sqmm

4 x 4,0 sqmm

4 x 6,0 sqmm

4 x 10 sqmm

4 x 16 sqmm

4 x 25 sqmm

4 x 35 sqmm

4 x 50 sqmm

4 x 70 sqmm

4 x 120 sqmm

4 x 150 sqmm

4 x 185 sqmm

4 x 95 sqmm

3 x 4 + 1 x 2,5 sqmm

3 x 6 + 1 x 4 sqmm

3 x 10 + 1 x 6 sqmm 

3 x 16 + 1 x 10 sqmm

3 x 25 + 1 x 16 sqmm

3 x 35 + 1 x 25 sqmm 

3 x 50 + 1 x 25 sqmm

3 x 50 + 1 x 35 sqmm

3 x 70 + 1 x 50 sqmm 

3 x 95 + 1 x 70 sqmm

3 x 95 + 1 x 50 sqmm

3 x 120 + 1 x 95 sqmm

3 x 185 + 1 x 150 sqmm

3 x 150 + 1 x 95 sqmm

3 x 150 + 1 x 120 sqmm

3 x 120 + 1 x 70 sqmm

3 x 185 + 1 x 120 sqmm

3 x 185 + 1 x 95 sqmm

3 x 240 + 1 x 185 sqmm

3 x 240 + 1 x 150 sqmm

3 x 240 + 1 x 120 sqmm

3 x 300 + 1 x 240 sqmm

3 x 300 + 1 x 185 sqmm

3 x 300 + 1 x 150 sqmm

3 x 70 + 1 x 35 sqmm

DANH MỤC SẢN PHẨM CÁP TREO

Dây & cáp điện TRẦN PHÚ EcoTP
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(CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC
CU 99,99%, PVC KOREA, 0,6/1KV)

Nguyên vật liệu:
Lõi bện có nén Class 2,  Đồng nguyên chất 
nhập khẩu hạng A CU 99,99% XLPE, PVC và 
các vật tư phụ khác Korea

Tiêu chuẩn áp dụng:
TCVN 5935-1:2013, IEC 60502-1:2009

CÁP NGẦM

CÁC DÒNG SẢN PHẨM

CÁP ĐIỆN HẠ THẾ / CÁP ĐIỆN CHỐNG CHÁY

02.

Kết cấu Ruột dẫn

CẤU TRÚC RUỘT ĐỒNG DẪN ĐIỆN: RUỘT ĐỒNG BỆN CLASS 2 CU 99,99%   

Chủng loại (sqmm)

Kết cấu

50 24012070 30025 15010 16 95 40035 1854,0 6,0

Cáp Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC 1 Lõi

CHIỀU DẦY XLPE CÁCH ĐIỆN VÀ PVC BỌC VỎ: 

Chủng loại (sqmm)

XLPE

XLPE

PVC lõi

PVC

Băng nhôm

Băng thép

Băng thép

PVC vỏ

PVC vỏ

PVC vỏ

10

0,7

0.8

0,5

1,4

70 24012016

0,7

0,8

0,5

1,4

95 30035

0,9

0,8

0,5

1,4

15025

0,9

0,8

0,5

1,4

40050

1,0

0,8

0,5

1,5

1,1

0,9

0,5

1,6

1,1

0,9

0,5

1,6

1,2

1,0

0,5

1,7

1,4

1,0

0,5

1,8

1,6

1,1

0,5

1,8

1,7

1,1

0,5

1,9

1,8

1,2

0,5

2,0

2,0

1,2

0,5

2,1

185

Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2 Lõi

Chủng loại (sqmm) 35 185

1,6

1,5

0,5

2,8

95 400

2,0

1,8

0,5

3,5

50 240

1,7

1,6

0,5

3,0

16

0,7

1,0

0,2

1,8

1206,0

0,7

0,85

0,2

1,8

10

0,7

0,9

0,2

1,8

70 300

1,8

1,7

0,5

3,2

25

0,9

1,0

0,2

1,8

0,9

1,1

0,2

1,9

1,0

1,2

0,2

2,0

1,1

1,2

0,5

2,2

1,1

1,3

0,5

2,3

1,2

1,4

0,5

2,5

1,4

1,4

0,5

2,6

1502,5

0,7

0,8

0,2

1,8

4,0

0,7

0,8

0,2

1,8

Cáp Cu/XLPE/PVC 3 Lõi Pha + 1 Lõi Trung tính

Chủng loại (sqmm)

XLPE

PVC

35

25

0.9

1.0

0.2

1.9

1.0

1.1

0.2

2,0

1.1

1.2

0.5

2,2

1.1

1.3

0.5

2,3

1.2

1.3

0.5

2.5

1.4

1.4

0.5

2.6

1.6

1.5

0.5

2.8

1.7

1.6

0.5

3.0

1.8

1.7

0.5

3.2

185

150

95

70

50

35

300

240

16

10

0.7

0.9

0.2

1.8

120

95

6,0

4,0

0.7

0.8

0.2

1.8

10

6,0

0.7

0.9

0.2

1.8

70

50

240

185

25

16

0.9

1.0

0.2

1.8

150

120

Pha

TT

4,0

2,5

0.7

0.8

0.2

1.8

7/0,85 7/1,04 7/1,35 7/1,71 7/2,13 7/2,51 7/3,02 19/2,13 19/2,51 19/2,8 19/3,15 37/2,51 61/2,5137/2,86 61/2,86

CÁP CHỐNG CHÁY
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STT

CÁP 1 LÕI
(Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC)

CÁP 2 LÕI CÁP 3 PHA
+1 LÕI TRUNG TÍNH

CÁP 4 LÕI

CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC

01

02

03

04

05

06

07

08

09

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

10

1 x 16 sqmm

1 x 25 sqmm

1 x 35 sqmm

1 x 50 sqmm

1 x 70 sqmm

1 x 95 sqmm

1 x 120 sqmm

1 x 150 sqmm

1 x 185 sqmm

1 x 300 sqmm

1 x 400 sqmm

1 x 240 sqmm

2 x 4,0 sqmm

2 x 6 sqmm 

2 x10 sqmm 

2 x 16 sqmm

2 x 25 sqmm

4 x 4,0 sqmm

4 x 6,0 sqmm

4 x 10 sqmm

4 x 16 sqmm

4 x 25 sqmm

4 x 35 sqmm

4 x 50 sqmm

4 x 70 sqmm

4 x 95 sqmm

4 x 150 sqmm

4 x 185 sqmm

4 x 150 sqmm

4 x 240 sqmm

4 x 300 sqmm

4 x 400 sqmm

4 x 120 sqmm

3 x 4 + 1 x 2,5 sqmm

3 x 6 + 1 x 4 sqmm

3 x 10 + 1 x 6 sqmm 

3 x 16 + 1 x 10 sqmm

3 x 25 + 1 x 16 sqmm 

3 x 35 + 1 x 25 sqmm 

3 x 50 + 1 x 25 sqmm 

3 x 50 + 1 x 35 sqmm 

3 x 70 + 1 x 50 sqmm 

3 x 95 + 1 x 70 sqmm

3 x 95 + 1 x 50 sqmm

3 x 120 + 1 x 95 sqmm

3 x 120 + 1 x 70 sqmm

3 x 150 + 1 x 120 sqmm

3 x 150 + 1 x 95 sqmm

3 x 185 + 1 x 150 sqmm

3 x 185 + 1 x 120 sqmm

3 x 185 + 1 x 95 sqmm

3 x 240 + 1 x 185 sqmm

3 x 240 + 1 x 150 sqmm

3 x 70 + 1 x 35 sqmm

DANH MỤC SẢN PHẨM CÁP NGẦM

22

23

CHIỀU DẦY XLPE CÁCH ĐIỆN VÀ PVC BỌC VỎ: 

Băng thép

PVC vỏ

Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4 Lõi

Chủng loại (sqmm)

XLPE

PVC

35 18595 40050 24016 1206,0 10 70 30025 1502,5 4,0

24

25

3 x 300 + 1 x 185 sqmm

3 x 300 + 1 x 150 sqmm

3 x 240 + 1 x 120 sqmm

3 x 300 + 1 x 240 sqmm

1,6

1,6

0,5

2,8

2,0

1,9

0,5

3,6

1,7

1,7

0,5

3,0

0,7

1,0

0,2

1,8

0,7

0,85

0,2

1,8

0,7

0,9

0,2

1,8

1,8

1,8

0,5

3,3

0,9

1,0

0,2

1,8

0,9

1,1

0,2

1,9

1,0

1,2

0,2

2,0

1,1

1,2

0,5

2,2

1,1

1,3

0,5

2,4

1,2

1,4

0,5

2,5

1,4

1,5

0,5

2,7

0,7

0,8

0,2

1,8

0,7

0,8

0,2

1,8
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STT Tên chỉ tiêu Đơn vị RG59 RG6RG59 + nguồn RG11

I

1.1

1.2

1.3

II

III

IV

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

Ruột dẫn điện

Đường kính sợi đồng

Suất kéo đứt của sợi đồng

Độ dãn dài tương đối của sợi đồng

Vỏ bọc bảo vệ

Dây treo cáp

Dây nguồn

Đường kính sợi thép

Đường kính ruột dẫn của dây nguồn

Suất kéo đứt của sợi thép

Độ dãn dài tương đối

Độ dãn dài tương đối của sợi thép

Chiều dầy cách điện của dây nguồn

Chiều dày vỏ bọc

Suất kéo đứt của vỏ bọc

Độ dãn dài tương đối của vỏ bọc

mm

Kg/mm²

%

mm

Kg/mm²

%

mm

mm

Kg/mm²

%

%

mm

0,81

0,8

26,0

1,3

30

247,4

1,62

26

30,8

1,09

1,72

974,5

1/1,85

0,57

173

23%

2,6

0,6

1,020,81

25,926,0

36,530

0,910,8

1,691,3

336,7247,4

CHỦNG LOẠI: RG59 / RG6 / RG11

COAXIAL CABLE   
BRAID COVERAGE 60%    
CU 99,99%  PVC KOREA

CÁP ĐỒNG TRỤC

CÁC DÒNG SẢN PHẨM02.

Nguyên vật liệu:
Ruột đồng được sản xuất từ đồng 
nguyên chất nhập khẩu hạng A     
CU 99,99%, PVC và các vật tư phụ khác 
Korea          

Dây & cáp điện TRẦN PHÚ EcoTP
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Cấu trúc:
• Ruột dẫn: Dây đồng (Cu) chất lượng 
cao Cu 99,99%, ủ mềm đường kính 
(0,50 – 0,60 mm) tương đương 26- 24 
AWG
• Cách điện: HDPE đặc (Solid) hoặc 
dạng xốp đặc (S/F/S) (CM, CMR)
• Vỏ bọc : nhựa PVC loại FR-PVC (CM, 
CMR) dùng trong công nghiệp điện, điện 
tử có độ bền cháy, bền lửa nâng cao.

Tiêu chuẩn áp dụng:
• Tiêu chuẩn ISO/IEC 11801 2nd 
Ed.2002 do tổ chức tiêu chuẩn hóa 
quốc tế ISO và ủy ban kỹ thuật điện 
quốc tế (IEC) đồng ban hành.
• ANSI/TIA/EIA 568-A (CAT 5e) & B2.1 
(CAT 6) Do các tổ chức Viện tiêu chuẩn 
Quốc gia (ANSI); Tổ chức Công nghiệp 
Viễn thông (TIA) và công nghiệp Điện 
tử (EIA) Hoa Kỳ ban hành và được áp 
dụng phổ biến ở Châu Mỹ, Nhật Bản 
v.v….
• Tiêu chuẩn EN 50173 (CAT 5 &5e); 
EN 50173-1:2002 CAT 6 (Class 
E-250MHz) do cộng đồng Châu Âu ban 
hành và áp dụng. 

Ứng dụng:
Các ứng dụng điển hình như:
• Mạng ATM đến 155 Megabit/giây 
(Mbps)
• 1000 BASE – Tx Gigabit Ethernet 
(IEE802.3a)
• 100 BASE – Tx Fast Ethernet 
• 10 BASE – Tx Ethernet
• 16 Mbps Token Ring v.v…
• Cáp LAN TGP đáp ứng yêu cầu đối với 
các mạng truyền số liệu nội bộ (mạng 
LAN), MẠNG Multimedia số (Video số 
tương tác & âm thanh số v.v…) trong 
các văn phòng, nhà ở, khu tập thể…

CÁP MẠNG LAN

CÁC DÒNG SẢN PHẨM02.
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STT Chủng loại

(sqmm) 

Kết cấu ruột dẫn

(Số sợi/mm)

01

02

03

04

05

AWG 14 40/0.25

AWG 16 26/0.25

AWG 18 16/0.25

AWG 20 16/0.2

AWG 22 9/0.2

CẤU TRÚC RUỘT DẪN: RUỘT ĐỒNG MỀM CLASS5, CU99,99%

CẤU TRÚC CHIỀU DẦY PVC VÀ LỚP CHỐNG NHIỄU

Chủng loại 
(sqmm)

PVC cách điện 0,75

0,04

70%

0,9

0,7

0,03

70%

0,85

0,6

0,03

70%

0,8

0,6

0,03

70%

0,8

0,6

0,03

70%

0,8

Băng nhôm

% Che phủ

PVC bọc vỏ

AWG14 AWG16 AWG18 AWG20 AWG22

CHỦNG LOẠI: AWG14 / AWG16 / 
AWG18 / AWG20 / AWG22

Nguyên vật liệu:
Ruột đồng được sản xuất từ đồng 
nguyên chất nhập khẩu hạng A
CU 99,99%, Lớp chống nhiễu kép: 
Băng nhôm + Dệt lưới, PVC và các vật 
tư phụ khác Korea.

Ứng dụng:
• Hệ thống âm thanh gia đình, tổ chức 
sự kiện.
• Hệ thống ngôi nhà thông minh.
• Hệ thống chuông cửa có màn hình và 
các công trình có yêu cầu đặc biệt khác

CÁP ÂM THANH

CÁC DÒNG SẢN PHẨM02.

Dây & cáp điện TRẦN PHÚ EcoTP
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Nguyên vật liệu:
• Ruột đồng được sản xuất từ đồng 
nguyên chất nhập khẩu hạng A 
CU 99,99%        
• Lớp chống nhiễu kép
• PVC và các vật tư phụ khác Korea   

Ứng dụng:
• Dùng trong hệ thống điều khiển dây 
chuyền, máy móc trong các nhà máy 
sản xuất 
• Dùng trong hệ thống động cơ bơm 
nước, máy điều hòa không khí, ... 
• Và các công trình có yêu cầu đặc biệt 
khác

Cấu trúc:
Ruột dẫn: Ruột đồng mềm Class5, 
Cu99,99%
• Số lõi: Từ 2 – 60 lõi
• Mặt cắt danh định: từ 0,5 mm2 đến 
22mm2
• Phân loại: Có hoặc không có giáp bảo 
vệ, chống nhiễu

CÁP ĐIỀU KHIỂN

CÁC DÒNG SẢN PHẨM02.
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Địa chỉ: 175A Phùng Hưng, Q. Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội
Nhà máy Dây & Cáp tại Hải Dương: Lô A2, KCN Phúc Điền, 
H.Cẩm Giàng, T. Hải Dương

Hotline: +84 789 41 41 41
Fax: +84 243 98 78 256
Email: tranphucable.ecotp@gmail.com

AN TOÀN
THÂN THIỆN 
HIỆU QUẢ 
THÀNH CÔNG

Hotline: +84 789 41 41 41 +84 789 41 41 41
 +84 243 98 78 256

tranphucable.ecotp@gmail.com

 +84 789 41 41 41
























